
ST

T
Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng

Đường 

dùng
Dạng bào chế Mã thuốc

1

Natri 

carboxymethyl 

cellulose

Refresh Tears 0,50% Nhỏ mắt
Dung dịch nhỏ 

mắt/Lọ 15ml
REFRE

2

Magnesium 

gluconate 

+calcium 

glycerophosphate

Fatig 
0,426g + 

0,456g
Uống

Dung dịch 

uống/ống 15ml

FATIG 

(chỉ dùng 

cho BN 

Nội trú)

3 H-Vacolaren Trimetazidine 20mg Uống Viên nén VACOL

1 Rutin Vitamin C Rutin + Vitamin C 50mg+50mg Uống Viên bao đường RUTINC

2 Adrenoxyl 10mg Carbachrozome 10mg Uống Viên nén ADREN

3 Nexium Esomeprazol 40mg Tiêm
Bột pha tiêm/Lọ 

5ml
NEXIU
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